
Bảng so sánh thông số kỹ thuật tổng quan 

Thông số 

kỹ thuật 
Phiên bản V1.4.1 Phiên bản V2.5.2 Phiên bản V4.4.x 

Số trục 

điều khiển 

4 trục (X, Y, Z, A), 

mở rộng lên 5 trục 

4 trục (X, Y, Z, A), mở 

rộng lên 5 trục 

6 trục nội suy (X, Y, 

Z, A, B, C) đồng thời 

Số cổng 

LPT đầu 

vào 

1 cổng LPT 1 cổng LPT 

2 cổng LPT (Tăng tín 

hiệu In/Out, không bị 

delay) 

Kiểu xuất 

tín hiệu 

xung 

Thường (Đơn cực) 
Xung vi sai 

(Differential) 

Xung vi sai 

(Differential) 

Tính năng 

Charge 

Pump 

Có tích hợp 
Có tích hợp (Đáp ứng 

nhanh hơn) 

Có tích hợp (Đáp ứng 

nhanh hơn) 

Số Relay 

tích hợp 
01 Relay 03 Relay 03 Relay 

Tín hiệu 

đầu vào 

(Input) 

5 đầu vào (Có Opto 

cách ly & Led) 

5 đầu vào (Có Opto 

cách ly & Led) 

18 đầu vào (Có Opto 

cách ly & Led) 

Hỗ trợ tay 

cầm MPG 
Không Không 

Có tích hợp giắc cắm 

tay cầm vi sai 



Thông số 

kỹ thuật 
Phiên bản V1.4.1 Phiên bản V2.5.2 Phiên bản V4.4.x 

Nguồn cấp 

đầu vào 

+5VDC và 

+24VDC 
+24VDC +24VDC 

Điều khiển 

Spindle 

01 đầu ra PWM (0-

5V) và 01 đầu ra 

Analog (0-10V) 

01 đầu ra PWM (0-5V) 

và 01 đầu ra Analog 

(0-10V) 

01 đầu ra PWM (0-5V) 

và 01 đầu ra Analog 

(0-10V) 

Đế gài tủ 

điện 
Có Có Có 

 


